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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 17- TIM VÀ MẠCH MÁU 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, thực hiện các yêu cầu 

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
Từ các kiến thức đã học, HS trả lời các câu hỏi sau:
1. Tim được cấu tạo từ những loại mô nào?
2. Tim có mấy ngăn? đó là những ngăn nào?
3. Mô tả lại vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ. Theo em, điều gì giúp cho máu chỉ bơm theo 1 chiều?

I. CẤU TẠO TIM :
- Tim cấu tạo từ mô cơ tim và mô liên kết.
- Tim có 4 ngăn: Tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tâm thất trái, tâm thất phải. trong đó thành tâm thất trái dày nhất và thành tâm nhĩ phải mỏng nhất.
- Các van tim giúp máu chảy theo 1 chiều nhất định.

+ Quan sát tranh cắt dọc mạch máu và dựa vào hình vẽ 17.2 (Trang 155, sgk) mô tả đặc điểm:
- Động mạch? (Cấu tạo thành mạch gồm mấy lớp, lòng rộng hay hẹp)
- Tĩnh mạch?

- Mao mạch?



II. CẤU TẠO MẠCH MÁU:
Mạch máu gồm 3 loại: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

Học sinh xem hình 17-3 (Trang 56 sgk) trả lời câu hỏi:
1. Một chu kì tim gồm có mấy pha?
2. Đó là những pha nào?
3. Một chu kì tim diễn ra trong bao nhiêu giây? Tâm nhĩ - tâm thất được nghỉ bao nhiêu giây trong 1 chu kỳ?

III. CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM:
Tim co dãn theo chu kì. mỗi chu kì tim diễn ra trong 0,8 giây
Chu kì co dãn của tim gồm có 3 pha:
+ Pha nhĩ co 0,1s
+ Pha thất co 0,3s
+ Pha dãn chung 0,4s
Tim làm việc 0,4s, nghỉ 0,4s nên tim có thể làm việc liên tục không mệt mỏi.


	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS tự kiểm tra lại kiến thức ôn tập bằng các câu hỏi sau:
Câu 1. Ở người, loại mạch nào là nơi xảy ra sự trao đổi chất với tế bào?
A. Mao mạch
B. Tĩnh mạch
C. Động mạch
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 2. Mao mạch có điểm gì đặc biệt để tăng hiệu quả trao đổi chất với tế bào?
A. Vận tốc dòng máu chảy rất chậm
B. Thành mạch chỉ được cấu tạo bởi một lớp biểu bì
C. Phân nhánh dày đặc đến từng tế bào
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Ở người bình thường, 1 chu kì tim là có thời gian bao lâu?
A. 0,6 giây      B. 0,4 giây
C. 0,8 giây      D. 0,3 giây
Câu 4. Ở người bình thường, trung bình mỗi phút tim đập bao nhiêu lần?
A. 85 lần      B. 75 lần
C. 60 lần      D. 90 lần


	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu, thực hiện các yêu cầu 

	BÀI 18. VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH
- VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 8.
· Nội dung ghi bài học: 
HS xem  hình 18.1 và 18.2 (trang 58, sgk)
 Trả lời 2 câu hỏi sau :
1. Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo 1 chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu ?
2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ các tác động chủ yếu nào ?

I. SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH :
- Sự hoạt động phối hợp các thành phần cấu tạo của tim và hệ mạch tạo ra huyết áp trong mạch và tuần hoàn máu. 

 HS đọc phần thông tin 1) trong SGK (trang 59) trả lời câu hỏi sau :
 Hãy đề ra các biện pháp rèn luyện hệ tim và hệ mạch?





II. VỆ SINH TIM MẠCH:
· Cần hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp không mong muốn.
· Hạn chế ăn mỡ động vật.
· Tập thể dục vừa sức, thường xuyên kết hợp xoa bóp.



	Hoạt động 2:Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS tự kiểm tra lại kiến thức ôn tập bằng các câu hỏi sau:
Câu 1. Loại đồ ăn nào dưới đây đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch?
A. Kem
B. Sữa tươi
C. Cá hồi
D. Lòng đỏ trứng gà
Câu 2. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì?
A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Tất cả các phương án đều đúng.




2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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